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        Thứ 2, 28/9/2020

Học Vần:



          BÀI 16 - GH
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
· Nhận biết âm và chữ gh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có gh.

· Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có g, gh.

· Nắm được quy tắc chính tả: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ,...
· Đọc đúng bài Tập đọc Ghế.
· Viết đúng các chữ gh, tiếng ghế gỗ; chữ số: 6, 7 (trên bảng con).

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi.

- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, viết đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· GV: Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.
         Tranh, ảnh, mẫu vật.

· HS: VBT Tiếng Việt 1, tập một. Bảng cài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1
	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học


HS (cá nhân, cả lớp): gờ - e - ghe - nặng - ghẹ / gờ - ê - ghê - sắc - ghế / gờ - i - ghi.

	· HS (cá nhân, cả lớp): gờ - a- ga - huyền - gà / gờ - o - go - ngã - gõ / gờ - ô - gô ngã - gỗ / gờ - ơ - gơ - ngã - gỡ,...

· Cả lớp nhìn sơ đồ, nhắc lại quy tắc trên: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ,...


TIẾT 2

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’

5’

15’

7

3
	c.3. Tập đọc (BT 4)

*Giới thiệu bài:

- GV chỉ hình, giới thiệu: Bài đọc có Hà, ba Hà, bà Hà và bé Lê (em trai Hà). Mỗi người trong nhà Hà ngồi một loại ghế khác nhau.

- GV đọc mẫu; kết hợp chỉ từng hình giới thiệu các loại ghế: ghế gỗ (của Hà), ghế da (của ba Hà), ghế đá (ở bờ hồ).                                               
* Luyện đọc từ ngữ: ghế gỗ, ghế da, ghế đá, bờ hồ.
* Luyện đọc câu

GV: Bài có 4 tranh và 4 câu bên tranh.

(Đọc vỡ từng câu) GV chỉ chậm từng tiếng trong câu 1 cho HS đọc;

* Đọc đoạn, bài:
* Tìm hiểu bài đọc:

· Hà có ghế gì? 

· Ba Hà có ghế gì? 

· Bờ hồ có ghế gì? 

· Bà bế bé Lê ngồi ghế nào?

* Có rất nhiều loại ghế và chúng được làm từ các vật liệu khác nhau.

c.4. Tập viết (bảng con)

- Nêu nội dung tập viết

- GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn:

+ Chữ gh: là chữ ghép từ hai chữ cái g và h. Viết chữ g trước (1 nét cong kín, 1 nét khuyết ngược), chữ h sau (1 nét khuyết xuôi, 1 nét móc hai đầu).

+ Tiếng ghế: viết gh trước, ê sau, dấu sắc đặt trên ê, chú ý nối nét giữa gh và ê.
+ Tiếng gỗ: viết chữ g trước, chữ ô sau, dấu ngã đặt trên ô.
+ Số 6: cao 4 li. Là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trái và cong kín.

+ Số 7: cao 4 li. Gồm 3 nét: nét 1 thẳng ngang, nét 2 thẳng xiên, nét 3 thẳng ngang (ngắn) cắt giữa nét thẳng xiên.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả g / gh.

- Nhận xét  tiết học, chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe

- HS đọc, cả lớp đọc. 

- HS (cá nhân, từng cặp) luyện đọc tiếp nối từng câu.

- Từng cặp HS nhìn SGK, cùng luyện đọc.

- Các cặp, tổ thi đọc tiếp nối 2 đoạn . Các cặp, tố thi đọc cả bài.

- HS đọc cả bài.

Cả lớp đọc đồng thanh

- Hà có ghế gồ
- Ba Hà có ghế da

- Bờ hồ có ghế đá

- Bà bế bé Lê ngồi ở ghế đá

- Cả lớp đọc trên bảng các chữ, tiếng, chữ số cần tập viết: gh, ghế gỗ; 6, 7.
- HS viết: gh

- HS viết: ghế gỗ

-HS viết: 6, 7 
-HS nhắc lại


TOÁN (Tiết 10)
Bài 10: 
 Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
* Kiến thức, kĩ năng:
- Biết so sánh số lượng; biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và các dấu ( >, <, =) để so sánh các số.

- Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 5
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Phát triển năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
- HS yêu thích học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các thẻ số, các thẻ dấu, bộ thực hành Toán.

- Tranh tình huống trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	2’

3’
18’

10’
3’
	A. Kiểm tra bài cũ

- GV gắn 3 hình con thỏ và 7 quả cà rốt lên bảng và hỏi:

+ Số con thỏ như thế nào với số cà rốt?  
- GV bỏ 3 thìa vào 3 cốc

+ Số thìa như thế nào với số cốc? 
- HS trả lời

- GV nhận xét
B. Hoạt động khởi động
- GV cho HS quan sát tình huống trong SGK (Tr 24), yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi:

+ Bức tranh vẽ gì?

- GV cho các nhóm HS chia sẻ.
C. Hình thành kiến thức

1. Nhận biết quan hệ lớn hơn, dấu >
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ thứ nhất và nhận xét: 

. Bên trái có mấy quả bóng ? 

. Bên phải có mấy quả bóng ?

. Số bóng bên trái như thế nào so với số bóng bên phải ?

- GV giới thiệu: “ 4 quả bóng nhiều hơn 1 quả bóng” ta nói “ 4 lớn hơn 1”, viết :

4 > 1. Dấu > đọc là “ lớn hơn”.

- Yêu cầu HS cài và đọc

- GV gắn bên trái có 5 quả bóng, bên phải có 3 quả bóng

- GV viết: “ 5 > 3”
2. Nhận biết quan hệ bé hơn, dấu <

- Yêu cầu hs quan sát hình vẽ thứ hai và nhận xét: 

. Bên trái có mấy quả bóng ? 

. Bên phải có mấy quả bóng ?

. Số bóng bên trái như thế nào so với số bóng bên phải ?

- GV giới thiệu: “ 2 quả bóng ít hơn 5 quả bóng” ta nói “ 2 bé hơn 5”, viết 2 < 5. Dấu < đọc là “ bé hơn”.

- Yêu cầu HS cài và đọc
3. Nhận biết quan hệ bằng nhau, dấu =

- Yêu cầu hs quan sát hình vẽ thứ ba và nhận xét: 

. Bên trái có mấy quả bóng ? 

. Bên phải có mấy quả bóng ?

. Số bóng bên trái như thế nào so với số bóng bên phải ?

- GV giới thiệu: “ 3 quả bóng bằng với 3 quả bóng ” ta nói “ 3 bằng 3 ”, viết “ 3 = 3 ”. Dấu = đọc là “ bằng ”.

- Yêu cầu HS cài và đọc

D. Thực hành, luyện tập.

Bài 1: >, <, = ? ( tr 24 )
- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho HS quan sát tranh

- GV hướng dẫn HS cách làm bài tập: 

+ Khối hình lập phương bên trái là mấy ?

+ Khối hình lập phương bên phải là mấy ?

+ GV yêu cầu HS nhận xét về khối hình lập phương bên trái khối hình lập phương bên phải ?

· GV hỏi “ 3 như thế nào so với 1”

· GV đọc “ 3 > 1”

* Tương tự với tranh thứ 2, 3, 4
*GV nhận xét, tuyên dương

E. Củng cố, dặn dò.
- Bài hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Yêu cầu HS về nhà tìm một vài ví dụ về so sánh lớn hơn, bé hơn, bằng nhau để hôm sau chia sẻ với bạn.

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau
	- HS quan sát

- Số con thỏ ít hơn số cà rốt/ Số cà rốt nhiều hơn số thỏ.
- Số thìa bằng số cốc.
- Học sinh quan sát tranh và thảo luận theo nhóm đôi:

- HS: Tranh  vẽ 3 bạn nhỏ đang chơi với các quả bóng, bạn thứ nhất tay phải cầm 4 quả bóng xanh, tay trái cầm 1 quả bóng đỏ; bạn thứ hai tay phải cầm  quả bóng xanh, tay trái cầm 2 quả bóng vàng; bạn thứ ba tay phải cầm 3 quả bóng hồng, tay trái cẩm 3 quả bóng xanh.

- HS chia sẻ về số quả bóng ở tay phải và số quả bóng ở tay trái của mỗi bạn.

- HS quan sát

- HS: 4

- HS: 1

- HS: Số bóng bên trái nhiều hơn số bóng bên phải.

- HS cài: “4 > 1”, đọc “ 4 lớn hơn 1 ” ( cá nhân, cả lớp )
- HS nhận xét: “ 5 qủa bóng nhiều hơn 3 quả bóng”, ta nói “ 5 lớn hơn 3”

- 3 HS  đọc “ 5 > 3”

- HS quan sát

- HS: 2

- HS: 5

- HS: Số bóng bên trái ít hơn số bóng bên phải.

- HS cài: “2 < 5”, đọc “ 2 bé hơn 5” ( cá nhân, cả lớp )

- HS quan sát
- HS: 3

- HS: 3

- HS: Số bóng bên trái bằng với số bóng bên phải.

- HS cài: “ 3 = 3”, đọc “ 3 bằng 3” ( cá nhân, cả lớp )

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS quan sát

- HS: 3

- HS: 1

- HS: “ 3 khối hình lập phương bên trái nhiều hơn 1 khối hình lập phương bên phải ”.

- HS: “ 3 lớn hơn 1 “

- 3 HS đọc “ 3 > 1”

- HS thực hiện được kết quả: “ 2 < 5, 4 =  4, 4 > 3”
- HS trả lời

- HS lắng nghe


Thứ 3, 29/9/2020

Học Vần

BÀI 17
                           GI - K 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
· Nhận biết âm và chữ gi, k; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có gi, k.

· Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có gi, k.

· Nắm được quy tắc chính tả: k + e, ê, i / c + a, o, ô, ơ,...
· Đọc đúng bài Tập đọc Bé kể.
· Viết đúng các chữ gi, giá đỗ, k, kì đà

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi.

- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· GV: Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.
Tranh, ảnh, mẫu vật.

· HS: VBT Tiếng Việt 1, tập một. Bảng cài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1
	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’

5’

15’

7

3
	1. Kiểm tra bài cũ

- Đưa các từ: ghế gỗ, gà gô, gỡ cá, gõ yêu cầu học sinh đọc.

-GV đọc cho HS viết: ghế gỗ, gà gô
- Nhận xét, tuyên dương
2. Dạy bài mới

a. Giới thiệu bài:

- GV viết lên bảng: gi - k

- GV chỉ chữ gi, phát âm: gi (di)
*Lưu ý: gi gồm 2 con chữ: g và i
- Gv chỉ chữ k, phát âm: k (ca)

b. Chia sẻ và khám phá (BT1: Làm quen)

b.1. Âm gi
- GV chỉ hình giá đỗ, hỏi: Đây là gì? 
* Giá đỗ là một loại rau làm từ hạt đỗ nảy mầm.
- Trong từ giá đỗ, tiếng nào có âm gi?

- GV chỉ: giá yêu cầu HS phân tích
- GV yêu cầu HS gắn lên bảng cài chữ gi mới học.

b.2.  Âm k
- Đây là con gì?
* Kì đà một loài thằn lằn cỡ to, sống ở nước, da có vảy, ăn côn trùng.
- Trong từ kì đà, tiếng nào đã học?

- Tiếng nào chứa âm mới?

- Đánh vần, phân tích, đọc trơn: kì đà

- Gài bảng âm k, tiếng kì.
b.3. Củng cố

- Nhắc lại tên âm và tên chữ cái vừa học?

- Đọc lại toàn bài

c. Luyện tập

c.1. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có chữ gi? Tiếng nào có chữ k?)
- GV chỉ từng chữ dưới hình

- GV giải nghĩa từ: 

+ bờ kè: bờ được ấp đất hoặc xây cao lên.

+ giỏ cá: giỏ đan bằng tre, để đựng cá.
- GV chỉ từng chữ, cả lớp đọc

- Nêu những tiếng chứa âm gi?

- Nêu những tiếng chứa âm k?

- Nhận xét và chốt đáp án đúng.

- Tìm thêm tiếng có âm gi, k?

c.2. Quy tắc chính tả:
- GV giới thiệu quy tắc chính tả k/c. Bảng này cho các em biết khi nào viết là k,  khi nào viết là c
-GV chỉ sơ đồ 1: Khi đứng trước các chữ e, ê, i ta viết k
· GV chỉ sơ đồ 2: Khi đứng trước các chữ khác (a, o, ô, ơ,...) ta viết c
· GV yêu cầu HS nhìn sơ đồ nhắc lại quy tắc
	- Hs đọc nối tiếp các từ
· HS viết bảng con
- HS (cá nhân, tổ, lớp) nhắc lại: gi, k
· Giá đỗ

· HS: tiếng giá
- Tiếng giá có âm gi đứng trước, âm a đứng sau, dấu sắc đặt trên a. 
- HS nhìn mô hình, đánh vần và đọc:  giá đỗ
- HS thực hiện
· Đây là con kì đà.

· Tiếng đà đã học.

· Tiếng kì chứa âm mới là âm k

· HS đánh vần, phân tích, đọc trơn: kì đà
· HS gài bảng âm k, tiếng kì

· HS nhắc lại; k, gi

· Đọc lại toàn bài

· HS đọc chữ dưới tranh
· HS đọc: kể, giẻ, kẻ, giò, bờ kè, giỏ cá.
· HS làm bài trong VBT. 

· HS nêu những tiếng chứa âm gi: giẻ, giò, giỏ

· Những tiếng chứa âm k: kể, kẻ, kè
- HS tìm và nói:

+ Tiếng có âm k : gian, giàn, giao, giáo,…

+ Tiếng có âm gi : kì, kê, kém, kiên,…
- HS (cá nhân, cả lớp): ca - e - ke - hỏi - kẻ / ca - ê - kê - hỏi - kể / ca - i - ki - huyền - kì.

- HS (cá nhân, cả lớp): cờ - a - ca - sắc - cá / cờ - o - co - hỏi - cỏ / cờ - ô - cô / cờ - ơ - cơ - huyền - cờ,…
· Cả lớp nhìn sơ đồ, nhắc lại quy tắc trên: k + e, ê, i 
c + a, o, ô, ơ,...



 TIẾT 2

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’

5’

15’

7

3
	c.3. Tập đọc (BT 4)

*Giới thiệu bài:

- GV chỉ hình, giới thiệu: Đây là một mâm cỗ với rất nhiều món ăn truyền thống. =>Bài đọc: Bé kể

* GV đọc mẫu: giọng đọc vui tươi, thích thú.
* Luyện đọc từ ngữ: bi bô, dì, giò, giã giò, giá đỗ
* Luyện đọc câu:
- Đếm số câu.

- Đọc vỡ từng câu

- GV chỉ chậm từng câu cho HS đọc

* Đọc đoạn, bài:

- Chia thành 2 đoạn,  mỗi đoạn 3 câu

* Tìm hiểu bài đọc:

- Trong bữa cỗ thường có những món ăn gì?

- Con thích ăn món nào nhất?

=>Đây là mâm cỗ của người Việt chúng ta, trong mâm cỗ thường có các món ăn truyền thống như: xôi, giò, thịt gà, nem,...

c.4. Tập viết ( BT5 - bảng con)

- Nêu nội dung tập viết

- GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn:

- Chữ gi: là chữ ghép của hai chữ g và i. Viết g trước, i sau.

- Chữ k: cao 5 li; gồm 1 nét khuyết xuôi, 1 nét công trên, 1 nét thắt và 1 nét móc ngược.

- Tiếng giá (đỗ): viết gi trước, a sau, dấu sắc đặt trên a.

- Tiếng kì (đà): viết k trước, i sau, dấu huyền đặt trên i.

- Mời HS nhắc lại cách viết.
- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn cho HS viết

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả k/c

- Nhận xét  tiết học, chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài

-HS lắng nghe

-HS đọc từ khó

- HS đếm: 6 câu
- HS đọc thầm từng câu

- HS (cá nhân, từng cặp) luyện đọc tiếp nối từng câu.

- Từng cặp HS nhìn SGK, cùng luyện đọc.

- Các cặp, tổ thi đọc tiếp nối 2 đoạn . Các cặp, tố thi đọc cả bài.

- HS đọc cả bài.

- Cả lớp đọc đồng thanh

· HS: giò, chả, thịt gà, nem, xôi,…

· HS trả lời cá nhân
- Cả lớp đọc trên bảng các chữ cần tập viết: gi, giá đỗ, k, kì đà
- HS quan sát, nhắc lại cách viết

- Viết trên không và viết bảng con

- Nhận xét bài bạn viết

· HS đọc lại bài, nhắc lại quy tắc chính tả.


BÀI 4: LỚP HỌC CỦA EM  (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học , HS đạt được : 

* Về nhận thức khoa học : 

- Nói được tên lớp học và một số đồ dùng có trong lớp học .

 - Xác định được các thành viên trong lớp học và nhiệm vụ của họ .

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về lớp học , các thành viên và hoạt động trong lớp học . 

- Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về lớp học , hoạt động ở lớp học . 

* Về vận dụng kiến thức , kĩ năng đã học :

 - Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch , đẹp . 

- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận , đúng cách đồ dùng học tập trong lớp . 

II . ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC 

- Các hình trong SGK . 

- VBT Tự nhiên và Xã hội 1 .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’

15’

10’

5’

	A.MỞ ĐẦU

Hoạt động chung cả lớp:

- Cho HS nghe nhạc và hát theo lời bài hát : “ Lớp chúng mình”

? Bài hát nói với các em điều gì về lớp học?

*GV giới thiệu bài: Bài hát nói lên tình cảm và sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu và chia sẻ về lớp học của mình.
B. DẠY BÀI MỚI

1. Giới  thiệu về lớp học của em

KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI
 Hoạt động 1: Tìm hiểu lớp học của bạn An
* Mục tiêu 

- Kể được tên các thành viên và đồ dùng trong lớp học bạn An . Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về các thành viên và đồ dùng trong lớp học . 

* Cách tiến hành 
Bước 1 : Làm việc theo cặp
- Y/C  HS quan sát các hình ở trang 28 , 29 trong SGK để trả lời các câu hỏi : 

+ Lớp bạn An có những ai ? 

-Họ đang làm gì ? 

+ Trong lớp có những đồ dùng gì ? 

-Chúng được sắp đặt như thế nào ? 

Bước 2 : Làm việc cả lớp

 -Gọi đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp . 

*GV chốt: Lớp bạn An có thầy , cô giáo và các bạn HS. Thầy, cô giáo hướng dẫn HS học tập, HS hát, vẽ ,…Trong lớp bạn An có nhiều đồ dùng như : bảng , bàn ghế GV và HS, quạt trần , tủ đồ dùng , ... 

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

Hoạt động 2 : Giới thiệu về lớp học của mình

* Mục tiêu 

- Nêu được tên lớp học và một số đồ dùng trong lớp học của mình . 

- Xác định được các thành viên trong lớp học và nhiệm vụ của họ . 

- Đặt được các câu hỏi đơn giản về lớp học và các thành viên trong lớp học . 
* Cách tiến hành

 Bước 1 : Làm việc theo cặp

 - Một HS đặt câu hỏi , HS kia trả lời ( tuỳ trình độ HS , GV hướng dẫn HS đặt được câu hỏi ) , gợi ý như sau : 

+ Nêu tên lớp học của chúng mình .

+ Lớp học có những đồ dùng gì ? Chúng được sắp đặt như thế nào ? 

+ Nói về các thành viên trong lớp học ( tên và nhiệm vụ chính của họ ) .

 Bước 2 : Làm việc cả lớp

 Gọi đại diện một số cặp lên hỏi và trả lời câu hỏi trước lớp .

GV bình luận , hoàn thiện các hỏi và câu trả lời của HS . 

- GV hỏi cả lớp : Các em đã làm gì để giữ gìn đồ dùng trong lớp học ?

*GV gợi ý và hoàn thiện câu trả lời . 

GV chốt : 

- Hai thành viên chính trong lớp học là GV và HS. Nhiệm vụ chính của GV là dạy học , nhiệm vụ chính của HS là học tập.

 - Đế giữ đồ dùng trong lớp học, các em cần sắp xếp đồ dùng đúng chỗ, lau chùi và bảo quản đồ dùng , không viết , vẽ bậy lên đồ dùng , sử dụng đồ dùng đúng cách ,... 

- Y/CHS làm câu 1 , 2 của Bài 4 ( VBT ) . 

C. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Hôm nay các em học bài gì?

- Dặn HS làm những việc phù hợp để giữ lớp học sạch , đẹp . 

- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận , đúng cách đồ dùng học tập trong lớp . 

- Nhận xét tiết học.
	- HS hát theo.
-HS trả lời:

-Lắng nghe
-HS quan sát các hình ở trang 28 , 29 trong SGK  trả lời các câu hỏi

-HS nối tiếp trả lời 

 -HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời

- Một HS đặt câu hỏi , HS kia trả lời

-Đại diện một số cặp lên hỏi và trả lời câu hỏi trước lớp

-HS khác nhận xét, bổ sung .

- Một số HS trả lời, HS khác bổ sung ,

- HS làm câu 1 , 2 của Bài 4 ( VBT ) . 

-HS nêu

-HS lắng nghe



Thứ 4, 30/9/2020

Tập viết

GH, GI, K
(Sau bài 16, 1 7)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Tô, viết đúng các chữ gh, ghế gỗ, gi, giá đỗ, k, kì đà - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

- Tô, viết đúng các chữ số 6, 7.
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.

- Rèn tính cẩn thận cho hs.

- Yêu thích chữ đẹp và chăm chỉ luyện viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Các chữ mẫu,  phấn màu.

- HS: Vỏ luyện viết, bảng, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	
	1. Giới thiệu bài.

- Nêu mục đích yêu cầu của bài.

2. Luyện tập.

- Treo tranh minh họa các mẫu tiếng, từ cần viết.

- Gọi HS đọc.

a. HS tập tô, viết chữ: gh, ghế gỗ, gi, giá đỗ, k, kì đà , số 6, 7

+ Lệnh học sinh nhìn bảng đọc

+ GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn học sinh viết

· GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

+ Chữ gh: là chữ ghép từ 2 chữ g, h. Viết chữ g trước, chữ h sau.

+ Tiếng ghế: viết gh (gờ kép) trước, ê sau, dấu sắc đặt trên ê.
+ Tiếng gỗ: viết g trước, ô sau, dấu ngã đặt trên ô.
+ Chữ gi', ghép từ 2 chữ g và i. Viết g trước, i sau (1 nét hất, 1 nét móc ngược, 1 nét chấm).

+ Tiếng giá: viết gi trước, a sau, dấu sắc ở trên a. / Tiếng đỗ: viết đ trước, ô sau, dấu ngã ở trên ô.
+ Chữ k: cao 5 li, rộng 2,5 li. Gồm 1 nét khuyết xuôi, 1 nét cong trên, 1 nét thắt và 1 nét móc ngược. Cách viết: Đặt bút trên ĐK 2, viết nét khuyết xuôi (đầu khuyết chạm ĐK 6), dừng bút ở ĐK 1. Từ điểm dừng, rê bút lên gần ĐK 2 viết tiếp nét cong trên rộng 0,5 li, chỗ cong của nét chạm ĐK 3. Từ điểm kết thúc của nét cong trên ở ĐK 2, viết tiếp nét thắt và nét móc ngược, dừng bút ở ĐK 2.

+ Tiếng kì: viết k trước, i sau, dấu huyền ở trên i. / Tiếng đà: viết đ trước, a sau, dấu huyền trên a.
· Số 6: cao 4 li. Là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trái và cong kín. Cách viết: Đặt bút trên ĐK 4, viết nét cong trái (từ phải sang trái), đến ĐK 2 thì viết tiếp nét cong kín. Khi chạm vào nét cong thì dừng.

· Số 7: cao 4 li; gồm 3 nét: thẳng ngang, thẳng xiên, thẳng ngang (ngắn) cắt giữa nét thẳng xiên. Cách viết: Nét 1: Đặt bút trên ĐK 5 viết nét thẳng ngang (trùng ĐK 5) bằng một nửa chiều cao. Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng xiên (từ trên xuống dưới, từ phải sang trái) đến ĐK 1. Nét 3: Từ điểm dừng của nét 2, lia bút lên khoảng giữa, viết nét thẳng ngang ngắn trên ĐK 3 (cắt ngang nét 2).

GV quan sát, hướng dẫn, nhận xét các bài viết của học sinh.

d. Chữa một số bài.

- YC HS đổi vở nhận xét chéo.

- GV nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em đã được tô, viết các chữ và số nào?

- Nhận xét tiết học.

- Tuyên dương khen thưởng 
	- Lắng nghe.

- Quan sát.

- Đọc các chữ: gh, ghế gỗ, gi, giá đỗ, k, kì đà , số 6, 7

HS đọc to: gh, ghế gỗ, gi, giá đỗ, k, kì đà , số 6, 7

HS lắng nghe

· HS tô, viết các chữ, tiếng gh, ghế gỗ trong vở Luyện viết 1, tập một.

· HS tô, viết các chữ, tiếng: gi, giá đỗ, k, kì đà.
· HS tô, viết các chữ số: 6, 7 trong vở Luyện viết 1, tập một hoàn thành phần Luyện tập thêm.
- HS nhận xét chéo bài viết của bạn.

- Nêu lại nội dung bài viết đã học.

- Lắng nghe.


TOÁN (Tiết 12)
Bài 10:
   Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
 * Kiến thức, kĩ năng:
- Biết so sánh số lượng, biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và các dấu (>, <, =) để so sánh các số.
-Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =)  để so sánh trong phạm vi 5
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Phát triển năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
- HS yêu thích học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các thẻ số và thẻ dấu
- Tranh tình huống trong sách
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’
27’
5’
3’

	A. Hoạt động khởi động

- Yêu cầu HS lên trước lớp chia sẻ với bạn về 1 tình huống có so sánh lớn hơn, bé hơn, bằng nhau.

- Nhận xét- TD
B. Hoạt động luyện tập, thực hành
Bài 2:

-Yêu cầu HS quan sát hình vẽ thứ nhất lập tương ứng mỗi cái xẻng với một cái xô.

- Mỗi chiếc xẻng ứng với 1 cái xô, thừa 1 cái xô. Vậy em hãy so sánh số cái xẻng  với số cái xô.

- Ít hơn là lớn hơn hay bé hơn?

- Chúng ta điền dấu gì ?

- Vậy 2 < 3

-Yêu cầu HS điền dấu < vào ô trống dưới hình.

- Hình vẽ 2, 3 yêu cầu HS tự làm VBT

theo nhóm

- Quan sát và theo dõi cách làm của các nhóm.

Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

a) Tập viết dấu  >,<, =

Hướng dẫn HS cách viết lần lượt từng dấu >, <, =

Quan sát, uốn nắn từng HS.

b)                       ?

 -Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm VBT toán.

Lưu ý : nhắc HS khi đặt dấu > hoặc dấu < vào giữa 2 số đầu nhọn cũng quay về số bé hơn.

Quan sát , kiểm tra cách thực hiện của từng nhóm.

-Yêu cầu HS chia sẻ cùng cả lớp.

C. Hoạt động vận dụng
Bài 4:

Đọc yêu cầu: Vật nào ghi số lớn hơn trong mỗi hình sau
-Yêu HS quan sát tranh và nói bạn nghe bức tranh vẽ gì?
Nhận  xét, tuyên dương.

-Yêu cầu HS tìm các ví dụ xung quanh lớp, trong gia đình về so sánh số lượng rồi chia sẻ với bạn trong nhóm.( so sánh số bạn trai và số bạn gái, so sánh quạt với đèn, cái bàn với cái ghế, ……)

Nhận xét, tuyên dương nhóm tìm nhiều nhất.

D. Hoạt động củng cố, dặn dò
-Bài học hôm nay em biết thêm điều gì?

-Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

-Kí hiệu toán học nào em cần nắm chắc?

-Để không nhầm lẫn khi sử dụng các kí hiệu em cần nhắn bạn điều gì?

- Nhận xét tiết học.
	3- 4 HS

Nhận xét

- Mở VBT toán dùng bút chì nối từ 1 cái xẻng qua  1 cái xô.

-Số cái xẻng ít hơn số cái xô.

-Bé hơn

-Dấu  <

-HS nhắc lại: 2 < 3

 Thực hiện

-Làm VBT.

-Đổi vở với bạn để kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.

Quan sát

Viết bảng con

Điền dấu >, <, =

Làm VBT, đổi vở với bạn kiểm tra và chia sẻ trong nhóm.

Lắng nghe

Thực hiện nhóm đôi

Trình bày trước lớp

Thực hiện trong nhóm.

Chia sẻ cùng cả lớp

Biết so sánh nhiều hơn, ít hơn, lớn hơn bé hơn.

Lớn hơn, bé hơn.

Dấu >, <, =

Đầu nhọn quay về số bé


BÀI 18
                               KH - M 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Nhận biết âm và chữ cái kh, m; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có kh, m.
- Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm kh, âm m.
- Đọc đúng bài Tập đọc Đố bé.
- Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: kh, m, khế, me.
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi.

- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· GV: Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.
Tranh, ảnh, mẫu vật.

· HS: VBT Tiếng Việt 1, tập một. Bảng cài

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’

5’

15’

7

3
	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS đọc bài Tập đọc Bé kể (bài 17).

- Gọi 1 HS nhắc lại quy tắc chính tả: k (ca) + e, ê, i / c (cờ) + a, o, ô, ơ,...

- Nhận xét, tuyên dương
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài:

- GV chỉ tên bài: kh, m, giới thiệu bài: âm và chữ kh, m.
- GV chỉ chữ kh: âm kh (khờ)

- Âm kh được ghi bằng mấy con chữ? Đó là những con chữ nào?

- GV chỉ chữ m.
- GV giới thiệu chữ M in hoa.

b. Chia sẻ và khám phá (BT1: Làm quen)

b.1. Âm kh
- GV chỉ hình quả khế  (hoặc vật thật), hỏi: Đây là quả gì?

* Khế có loại ngọt, có loại chua, thường được dùng để làm mứt hoặc nấu canh.

- GV viết bảng khế

- Đánh vần và đọc trơn: khế
b.2. Âm m

- GV chỉ hình quả me (hoặc vật thật), hỏi: Đây là quả gì? 

- GV giới thiệu: Me là loại quả thường được dùng để nấu canh hoặc làm mứt.

- GV viết bảng me.

- Cho HS phân tích tiếng me.

- GV chỉ bảng yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn tiếng me.
b.3 Củng cố: 

- Các em vừa học 2 chữ mới nào?
- Yêu cầu HS gắn lên bảng cài chữ: kh, m.
c. Luyện tập

c.1. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm kh? Tiếng nào có âm m?
- YC HS làm bài trong VBT
- Mời HS báo cáo kết quả.
- GV chỉ từng từ

· Nói tiếng ngoài bài có âm:  kh, m

	- Hs đọc bài 17
· 1 hs đọc nhắc lại quy tắc chính tả
Nhận xét
· HS (cá nhân, tổ, lớp) nhắc lại: kh.
· Âm kh được ghi bằng 2 con chữ: k và h
· HS (cá nhân, tổ, lớp) nhắc lại: m
· HS: quả khế 

· HS phân tích tiếng khế: âm khờ, âm ê, dấu sắc = khế

· Đánh vần và đọc trơn: khờ - ê - khê - sắc - khế / khế.
· Quả me.

- Lắng nghe.

- Theo dõi.

- HS phân tích tiếng me: âm m, âm e = me. 

- Đánh vần và đọc trơn: mờ - e – me / me.
· HS nhắc lại

· Gài bảng: kh, m
· HS đọc từng chữ dưới hình: mẹ, mỏ, khe đá,...
· Từng cặp HS trao đổi, làm bài; 2 HS báo cáo kết quả: HS 1 nói tiếng có âm kh (khe, kho, khỉ).
HS 2 nói tiếng có âm m (mẹ, mỏ, mè).
·  Tiếng mẹ có âm m, tiếng khe có âm kh,...
· HS nói tiếng ngoài bài có kh (khi, kho, khó, khô,...); có m (má, mỏi, môi,...).
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	c.3. Tập đọc (BT 4)

*Giới thiệu bài:

- GV chỉ hình minh họa bài đọc Đố bé.

 - GV giới thiệu 3 bức tranh tả cảnh trong gia đình Bi: 

+ Bi vừa đi học về, mẹ ở trong bếp đang nấu ăn, ra 1 câu hỏi đố Bi. 

+ Bố đang bế em bé cũng ra 1 câu hỏi đố Bi. 

- Các em hãy nghe bài đọc để biết bố mẹ đó Bi điều gì; Bi trả lời các câu đố thế nào.
* GV đọc mẫu: giọng đọc vui tươi, thích thú.
* Luyện đọc từ ngữ: đố Bi, mẹ có gì, cá kho khế, có bé Li.
- Chỉ cho HS đọc 2-3 lần.

- GV nhận xét sau mỗi lần đọc.
*Luyện đọc câu:
- Đếm số câu.

- Đọc vỡ từng câu

- GV chỉ chậm từng câu cho HS đọc

* Đọc theo vai và đọc cả bài:

- GV chỉ lời của mẹ Bi, Bi, bố Bi.

- GV mời 3 HS đọc theo vai. 

- GV khen HS đọc to, rõ, đúng lời nhân vật, kịp lượt lời.

- Cho HS đọc cả bài.
* Tìm hiểu bài đọc:

- Qua bài đọc, em hiểu điều gì về không khí cuộc sống hàng ngày trong gia đình Bi? 

=> Người trong một nhà cần yêu thương nhau. Cần giúp đỡ cha mẹ,…

c.4. Tập viết ( BT5 - bảng con)

- Nêu nội dung tập viết

- GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn:

- Chữ kh: là chữ ghép từ hai chữ k và h (đều cao 5 li). Viết k trước, h sau.

- Chữ m: cao 2 li; gồm 2 nét móc xuôi liền nhau và 1 nét móc 2 đầu.

- Tiếng khế: viết kh trước, ê sau; dấu sắc trên ê, không chạm dấu mũ.

- Tiếng me: viết m trước, e sau; chú ý nét nối giữa m và e.

- Mời HS nhắc lại cách viết.
- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn cho HS viết

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV gọi HS đọc lại toàn bài

- Nhận xét  tiết học, chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài

-HS lắng nghe

-HS đọc từ khó

- HS đếm: 8 câu
- HS đọc thầm từng câu

- HS (cá nhân, từng cặp) luyện đọc tiếp nối từng câu.

- Từng cặp HS nhìn SGK, cùng luyện đọc.

- HS thi đọc theo vai

- HS đọc cả bài.

- Cả lớp đọc đồng thanh

- Gia đình Bi sống rất vui vẻ, hạnh phúc. / Mọi người trong gia đình Bi rất vui tính.
- Cả lớp đọc trên bảng các chữ cần tập viết: kh, khế, m, me
- HS quan sát, nhắc lại cách viết

- Viết trên không và viết bảng con

- Nhận xét bài bạn viết

· HS đọc lại bài


Thứ 5, 1/10/2020

Học Vần

BÀI 19
                           N - NH 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Nhận biết các âm và chừ n, nh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có n, nh.
- Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm n, âm nh.
- Đọc đúng bài Tập đọc Nhà cô Nhã.
- Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: n, nh, nơ, nho; chữ số 8, 9.
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi.

- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV: Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.
Tranh, ảnh, mẫu vật.

· HS: VBT Tiếng Việt 1, tập một. Bảng cài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1
	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’

5’

15’

7

3
	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS đọc bài Tập đọc Đố bé (bài 18).

- Nhận xét, tuyên dương
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài:

- GV chỉ tên bài: n, nh, giới thiệu bài: âm và chữ n, nh

- GV chỉ: n
- GV chỉ chữ nh: đọc nh
- Âm nh được ghi bằng mấy con chữ? Đó là những con chữ nào?

- GV giới thiệu chữ N in hoa.

b. Chia sẻ và khám phá (BT1: Làm quen)

b.1. Âm n
- GV chỉ hình cái nơ (hoặc vật thật), hỏi: Đây là cái gì?

- GV viết bảng nơ

- Trong tiếng nơ, âm nào đã học?

Âm nào là âm mới?
- Đánh vần và đọc trơn: nơ
b.2. Âm nh

- GV chỉ hình quả nho (hoặc vật thật), hỏi: Đây là quả gì? 

- GV viết bảng nho.
- Trong tiếng nho, âm nào đã học, âm nào là âm mới?
- Cho HS phân tích tiếng nho.

- GV chỉ bảng yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn tiếng nho.
- Đánh vần và đọc trơn tiếng nho?

b.3 Củng cố: 

- Các em vừa học 2 chữ mới nào?
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài

c. Luyện tập

c.1. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm n? Tiếng nào có âm nh?)
- YC HS làm bài trong VBT

- Mời HS báo cáo kết quả.
- GV chỉ từng từ

- GV giải thích:

+ Nhị (loại đàn dân tộc có 2 dây). 

+ Nỏ: một loại vũ khí cổ dùng để bắn tên.

· Nói tiếng ngoài bài có âm:  n, nh

	- Hs đọc bài 18
-  Nhận xét
· HS (cá nhân, tổ, lớp) nhắc lại: n
· HS (cá nhân, tổ, lớp) nhắc lại: nh.
· Âm nh được ghi bằng 2 con chữ: n và h
· HS: cái nơ

· Âm ơ đã học, âm n là âm mới

· Gài bảng âm n

· HS phân tích tiếng nơ: âm n đứng trước, âm ơ đứng sau.
· Gài bảng tiếng nơ
· Đánh vần và đọc trơn: nơ
· Quả nho
- Âm o đã học, âm nh là âm mới

- Gài bảng âm nh và tiếng nho
- HS phân tích tiếng nho: âm nh đứng trước, âm o đứng sau.
- HS đánh vần và đọc trơn: nh-o-nho/nho
· HS nhắc lại

· Đọc lại toàn bài
- HS đọc từng chữ dưới hình

- HS cá nhân làm bài trong VBT

- HS báo cáo kết quả. 

+ Tiếng có âm n : na, nỏ, ca (nô)

+ Tiếng có âm nh : nhà, nhổ (cỏ), nhị.

- Cả lớp đọc đồng thanh: Tiếng cá na có âm n; tiếng nhà có âm nh.
- HS : nam, năm, no, nói,…;
- HS : nhẹ, nhè, nhỏ, nhắn, …
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	c.3. Tập đọc (BT 4)

*Giới thiệu bài:

- GV chỉ hình, giới thiệu nhà cô Nhã: Ngôi nhà nhỏ, xinh xắn nằm bên một cái hồ nhỏ. Các em cùng đọc để biết nhà cô Nhã có gì đặc biệt.
* GV đọc mẫu
- GV giải thích từ: 

+ Cá mè: cá nước ngọt, cùng họ với cá chép, thân dẹt, vảy nhỏ, đầu to); 

- Ba ba : loài rùa sống ở nước ngọt, có mai, không vảy.
* Luyện đọc từ ngữ:  cô Nhã, bờ hồ, nhà nho nhỏ, cá mè, ba ba, nho, khế.
- Chỉ cho HS đọc 2-3 lần.

- GV nhận xét sau mỗi lần đọc.
* Luyện đọc câu

- Đếm số câu?

- Đọc vỡ từng câu

-  GV chỉ chậm từng câu cho HS đọc

- GV sửa lỗi phát âm cho HS.
* Đọc đoạn, bài:
- GV chia bài làm 2 đoạn: mỗi đoạn 2 câu. 

- Cho HS làm việc nhóm đôi.

- Mời các cặp lên thi đọc.

- GV cùng HS nhận xét sau mỗi lần đọc.

- Các cặp, tổ thi đọc tiếp nối 2 đoạn.

- Cho cả lớp đọc cả bài.  
* Tìm hiểu bài đọc:

- GV nêu YC: Nói tiếp.

- GV chỉ từng ý a, b (2 câu chưa hoàn chỉnh) 

- Cho HS làm bài theo cặp đôi.

- GV cho HS báo cáo.

- Cả lớp nhìn hình đọc lại 2 câu văn.

- GV: Nhà cô Nhã rất đặc biệt. Ngôi nhà nhỏ nằm bên một cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ mà có cá mè, ba ba. Nhà nhỏ mà có na, nho, khế.
c.4. Tập viết (bảng con)

- Nêu nội dung tập viết

- GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn:

+ chữ n: cao 2 li, viết nét móc xuôi rồi viết nét móc đầu.

+ Tiếng nơ: viết n trước, ơ sau

+ Chữ nh: là chữ ghép từ hai chữ cái n và h. Viết chữ n trước, chữ h sau .

+ Tiếng nho: viết nh trước, o sau, chú ý nối nét giữa nh và o
+ Số 8: cao 4 li. Là kết hợp của 4 nét cơ bản: cong trái, cong phải nối liền nhau tạo thành đường khép kín.

+ Số 9: cao 4 li. Gồm 2 nét: nét 1 cong tròn và 1 nét cong phải.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV cho HS đọc lại toàn bài

- Nhận xét  tiết học, chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe

-HS lắng nghe

- HS đọc, cả lớp đọc. 

-HS đếm: 4 câu

- HS đọc thầm từng câu

- HS (cá nhân, từng cặp) luyện đọc tiếp nối từng câu.

- Từng cặp HS nhìn SGK, cùng luyện đọc.

- Các cặp, tổ thi đọc tiếp nối 2 đoạn . Các cặp, tố thi đọc cả bài.

- HS đọc cả bài.

- Cả lớp đọc đồng thanh

- HS nhắc lại yêu cầu của bài.

- Cả lớp đọc.

- HS nhìn hình minh họa, nói tiếp để hoàn thành câu.

- HS xung phong: 

+ HS 1 nhìn hình nói tiếp câu a : Hồ có cá mè, ba ba.

+  HS 2 nhìn hình hoàn thành câu b: Nhà có na, nho, khế.

- HS lắng nghe.

- Cả lớp đọc trên bảng các chữ, tiếng, chữ số cần tập viết: n, nơ nh, nho, số 8, số 9
- HS viết: n, nơ
- HS viết: nh, nho
-HS viết: 8, 9
-HS đọc lại bài


TOÁN (Tiết 13)
Bài 11: 


    LUYỆN TẬP
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
* Kiến thức, kĩ năng:
- Biết sử dụng các dấu (>,<,=) để so sánh các số trong phạm vi 10.
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Phát triển năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
- HS yêu thích học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 2 bộ thẻ số từ 1 đến 5

- 1 thẻ số 8 và 2 thẻ các dấu (>,<,=).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	2’
3’
27’

5’

3’
	A.Kiểm tra bài cũ

- GV: Điền dấu >, <, =

- Y/C  HS  viÕt vào bảng con

  2 … 3            1 … 5                    4 … 4     

- HS làm bài trên bảng

- GV chữa bài. củng cố cách so sánh.
B. Hoạt động khởi động

- Chơi trò chơi “ Ghép thẻ” theo nhóm. Mỗi nhóm dùng 2 bộ thẻ từ 1 đến 5 và 2 bộ thẻ các dấu(>,<,=) để ghép thành các mệnh đề dùng. Chẳng hạn: 1< 5; 4 = 4; 3 > 2,....

- Các nhóm kiểm tra chéo kết quả của nhau, nhóm nào lập được nhiều mệnh đề đúng và nhanh nhất sẽ thắng cuộc.

-HS rút ra nhận xet qua trò chơi. Để so sánh đúng 2 số cần lưu ý điều gì?

-GV nhận xét – tuyên dương

C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1: >,<,= ?

-HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh khối lập phương bên trái với bên phải bằng cách lập tương ứng 1 khối lập phương bên trái với 1 khối lập phương bên phải. .

- HS thực hành so sánh  số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo và viết kết quả vào vở: 4 < 6,    7 = 7
Bài 2: >,<,= ?

-Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh 2 số, sử dụng các dấu( >, <, =) và viết kết quả vào vở.

- Đối vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.

Bài 3: Xếp các số sau:

- HS lấy các thẻ số 4, 8, 5. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các thẻ số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

- Có thể thay bằng các thẻ số khác hoặc lấy ra 3 thẻ số bất kì ( trong các số từ 0 đến 10 ) và thực hiện tương tự như trên.

D. Hoạt động vận động
Bài 4: Bạn nào có ít viên bi nhất?
- Cá  nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?

- HS đếm và chỉ ra bạn nào có ít viên bi nhất, bạn nào có nhiều viên bi nhất.

- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh liên quan đến tình huống bức tranh.

E. Hoạt động củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Để có thể so sánh chính xác 2 số, em nhắn bạn điều gì?

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	-HS làm bảng con

- 6 nhóm thực hiện
- HS chia sẻ trước lớp
- Nhận xét

- Nhận xét “ 5 khối lập phương nhiều hơn 3 khối lập phương”, ta có: “ 5 lớn hơn 3”, viết 5 > 3

- HS quan sát, so sánh

- Đổi vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.

- HS làm vào vở BT

 -HS kiểm tra chéo vở BT

 -HS làm vào vở BT

 - HS kiểm tra chéo vở BT

- Chơi trò chơi” đố bạn”,

thực hiện nhóm đôi

- HS chia sẻ trước lớp

- HS quan sát tranh, - Trả lời

Tranh vẽ 3 bạn là bạn Lê, Hà, Vũ đang chơi bi.

- HS trả lời( bạn Vũ có ít nhất, bạn Lê có nhiều nhất).

- HS nêu 

- HS trả lời

- HS lắng nghe


Chiều
Tự nhiên xã hội

BÀI 4: LỚP HỌC CỦA EM  (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS đạt được : 

* Về nhận thức khoa học : 

- Kể được tên các hoạt động chính trong lớp học ; nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó .

- Kể được tên một số đồ dùng có trong lớp học

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

- Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình  về các hoạt động ở lớp học . 

* Về vận dụng kiến thứ , kĩ năng đã học :

 -  Biết tham gia một số hoạt động trong lớp học . 

- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách đồ dùng học tập trong lớp . 

II . ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC 

- Các hình trong SGK . 

- VBT Tự nhiên và Xã hội 1 .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	3’

5’
10’

10’

5’

	A.KIỂM TRA BÀI CŨ

- Em hãy nêu tên lớp học của mình.

-Kể về đồ dùng trong lớp học

 - Nhận xét, tuyên dương
B.DẠY BÀI MỚI

1. Khởi động. 

 Hoạt động chung cả lớp:

- Cho HS nghe nhạc và hát theo lời bài hát : “ Lớp chúng mình”

? Bài hát nói với các em điều gì về lớp học?

*GV giới thiệu bài: Bài hát nói lên tình cảm và sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các hoạt động trong giờ học của lớp mình và thi kể về đồ dùng trong lớp học.
B. DẠY BÀI MỚI

2.Một số hoạt động chính ở lớp học
 KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

 Hoạt động 3 : Tìm hiểu hoạt động học tập trong giờ học

* Mục tiêu

 - Kể được tên một số hoạt động học tập trong giờ học .

- Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình , đặt câu hỏi về hoạt động học tập trong giờ học . 

* Cách tiến hành
*  Bước 1 : Làm việc theo nhóm 6 

- Thảo luận nhóm theo gợi ý sau : 

+ Quan sát các hình ở trang 30 trong SGK , kể tên một số hoạt động ở lớp bạn An . Các bạn trong hình đã sử dụng những đồ dùng học tập nào ? 

+ Trong giờ họC , em đã tham gia những hoạt động nào ? Với mỗi hoạt động đó thường sử dụng đồ dùng học tập nào ?

 Cùng thực hành sử dụng đồ dùng mà các em vẫn thường sử dụng . Ví dụ : Bộ chữ học vần

+ Cùng thực hành sử dụng một số đồ dùng học tập ( tuỳ điều kiện, HS được Bộ đồ dùng môn Toán , hộp bút màu , ... ) . 

Bước 2 : Làm việc cả lớp 

-  Gọi đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

- HS khác nhận xét , hỏi thêm câu hỏi , bổ sung câu trả lời của các nhóm .

 - Một số HS thực hành sử dụng một số đồ dùng học tập trước lớp . 

* GV bình luận và hoàn thiện các câu trả lời và phần thực hành của các nhóm . 

GV hỏi : Các em cảm thấy thế nào khi tham gia vào những hoạt động học tập trên lớp 

Gợi ý : Một số hoạt động ở lớp bạn An như : vẽ tranh, xếp chữ , quan sát cây rau , làm tính , tập viế , tập thể dục , ... 

-Với giờ Tiếng Việt, thường sử dụng bộ chữ học vần .

- Với giờ Toán: bộ đồ dùng môn Toán 

- Với giờ Tự nhiên và Xã hội :tranh ảnh và vật thật 

- Với giờ Mĩ thuật – bút  chì , tẩy, hộp bút màu , ... 

Hoạt động 4 : Thi kể về đồ dùng trong lớp học 
* Mục tiêu : Kể được tên một số đồ dùng có trong lớp học .

* Cách tiến hành
Bước 1 : Làm việc theo nhóm
 - GV chia lớp thành một số nhóm ( có thể nhóm 4 hoặc nhóm 6 ) . 

– Mỗi nhóm liệt kê tên các đồ dùng có trong lớp học . 

Bước 2 : Làm việc cả lớp ( sử dụng kĩ thuật động não )

 - Lần lượt mỗi nhóm sẽ nói tên một đồ dùng có trong lớp học ( lưu ý nhóm sau không được nói trùng tên đồ dùng với nhóm trước ) .

 - GV ghi nhanh tên các đồ dùng lên bảng . 

- Nhóm nào dừng cuộc chơi cuối dùng là nhóm thắng cuộc. 

C. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Hôm nay các em học bài gì?

- Các em cần thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách đồ dùng học tập trong lớp . 

- Nhận xét tiết học.
	- 1HS nêu

-1HS  kể

-Lắng nghe
-HS quan sát các hình ở trang 30 trong SGK  trả lời các câu hỏi

-HS nối tiếp trả lời 

 -HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời

- HS làm câu 3 của Bài 4 

( VBT )

-HS sử dụng  bộ đồ dùng môn Toán , hộp bút màu , ...  

-Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.
- HS khác nhận xét , bổ sung câu trả lời của các nhóm
-HS thực hành sử dụng một số đồ dùng học tập trước lớp . 

- HS trả lời theo cảm nhận của các em 

-Đại diện một số cặp lên hỏi và trả lời câu hỏi trước lớp

-HS khác nhận xét, bổ sung .

- Một số HS trả lời, HS khác bổ sung.

-HS nêu

-HS lắng nghe



Thứ 6, 2/10/2020

Tập viết

KH, M, N, NH
(sau bài 18, 19)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Tô, viết đúng các chữ kh, m, n, nh, các tiếng  khế, me, nơ,nho - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét. 

- Tô, viết đúng các chữ số 8,9
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Rèn tính cẩn thận cho HS.

- Yêu thích chữ đẹp và có ý thức luyện viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bảng phụ viết chữ mẫu, phấn màu.
- HS: Phấn, bảng, vở luyện viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’

5’

15’

7

3
	1. Kiểm tra bài cũ

-GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS       - Nhận xét, tuyên dương
2. Dạy bài mới

a. Giới thiệu bài.

- Nêu mục đích yêu cầu của bài.

b. Luyện tập.

- Treo tranh minh họa các mẫu chữ, tiếng cần viết.

- Gọi HS đọc.

a. HS tập viết: kh, khế, m, me

+ Lệnh học sinh nhìn bảng đọc

+ Yêu cầu nói cách viết chữ kh, khế, m, me và độ cao các con chữ

+ GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn học sinh viết: 

+ Chữ kh: viết k trước, h sau

+ Tiếng khế: chú ý dấu sắc đặt trên đầu chữ ê; nối nét giữa kh và ê
+ Chữ m: cao 2 li, gồm 2 nét móc xuôi liền nhau và 1 nét móc hai đầu. Cách viết: Đặt bút giữa ĐK 2 và ĐK 3, viết nét móc xuôi (chạm ĐK 3), dừng bút ở ĐK 1. Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên gần ĐK 2 để viết tiếp nét móc hai đầu (rộng bằng nét 2), dừng bút ở ĐK 2.

+ Tiếng me: viết m trước, e sau; chú ý nối nét giữa m và e.

- HD HS viết vào bảng con.

- GV quan sát, hướng dẫn, nhận xét các bài viết của học sinh.

- Viết: n, nơ,nh, nh ( tương tự)

- Viết chữ số 8,9
- GV hướng dẫn viết mẫu:

+ Số 8: cao 2 li, gồm 4 nét nối liền nhau. Đặt bút dưới ĐK 3 một chút, viết nét cong trái, đến gần ĐK 1 thì chuyển hướng viết nét cong phải. Đến ĐK 1 lại lượn lên viết nét cong trái rồi cong phải cho đến khi chạm vào điểm xuất phát tạo thành 2 vòng khép kín tiếp giáp nhau (trên nhỏ, dưới to).

+ Số 9: cao 2 li, gồm 2 nét: cong kín, cong phải. Nét 1: Đặt bút dưới ĐK 3 một chút, viết nét cong kín (từ phải sang trái);khi chạm vào điểm xuất phát thì dừng. Nét 2: từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút trở xuống viết nét cong phải đến ĐK 1 thì dừng.

- HD HS viết vào bảng con.

- GV quan sát, hướng dẫn, nhận xét các bài viết của học sinh.

- YC viết vào vở ô li.
- YC HS đổi vở nhận xét chéo.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em đã được luyện viết các chữ ghi tiếng, từ ngữ nào?

- Nhận xét tiết học.

- Tuyên dương khen thưởng 
	-HS để đồ dùng lên mặt bàn.

- Lắng nghe.

- Quan sát.

- HS đọc các chữ, tiếng: kh, khế, m, me, n, nơ, nh, nho.

- HS đọc

- HS phát biểu

-HS lắng nghe

-HS thực hành vào bảng con 

-HS lắng nghe

-HS thực hành vào bảng con 

-HS viết vào vở Luyện viết.

- Nêu lại nội dung bài viết đã học.

- Lắng nghe.


BÀI 20 : Kể chuyện 

             ĐÔI BẠN
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Phát triển năng lực, ngôn ngữ:
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

- Trả lời được câu hỏi dưới tranh.

- Nhìn tranh, tự kể được từng đoạn câu chuyện.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cuộc sống sẽ rất tốt đẹp nếu mọi người quan tâm đến nhau.

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tranh minh họa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’

5’

15’

7

3
	1. Kiểm tra bài cũ

- GV đưa lên bảng tranh minh họa truyện Hai chú  gà con, gọi HS kể lại theo tranh.

- Gọi HS nêu lời khuyên câu chuyện.

- GV nhận xét,tuyên dương.

2. Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện:

a. Quan sát tranh và phỏng đoán:
- GV mời HS xem tranh rồi nói tên các nhân vật.

- Cho HS thử đoán hành động của nhân vật.
b. Giới thiệu câu chuyện
- Treo tranh trong câu chuyện.

- Trong tranh vẽ những nhân vật nào ?

- Hôm nay cô và các con sẽ cùng nghe kể câu chuyện Đôi bạn. Chuyện kể về sóc nâu và sóc đỏ. Hai bạn rất yêu quý nhau, luôn “chia ngọt sẻ bùi” cho nhau.

c. Khám phá và luyện tập
* Nghe kể câu chuyện : Đôi bạn.

- Chỉ vào tranh kể mẫu với giọng

diễn cảm.

- Kể mẫu 3 lần.

+ Lần 1: Kể tự nhiên, không chỉ tranh.

+ Lần 2 : Chỉ tranh và kể thật chậm

+ Lần 3: Kể chậm khắc sâu nội dung câu chuyện.

- Đoạn 1,2: giọng kể chậm rãi, nhấn giọng những từ ngữ tả màu sắc của lông sóc, của ánh mặt trời sau mưa.

- Đoạn 3,4,5 : kể chậm (ỹ nghĩ của sóc nâu, lời 2 chú sóc viết trong thư).

- Đoạn 6: giọng vui vẻ

* Trả lời câu hỏi theo tranh.

+ Trong rừng có hai bạn rất thân nhau, đó là ai?

+ Vào đêm nọ,thời tiết trong rừng thế nào?

+ Sáng sớm thức dậy, sóc nâu nghĩ gì, làm gì?

+ Sóc nâu làm gì khi nhặt được một giỏ quả thông?

+ Sóc nâu thấy gì khi trở về nhà?

+ Hai bạn gặp lại nhau thế nào?

* Trả lời câu hỏi theo 2 tranh

* Trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh.

* Kể chuyện theo tranh.

- Mời các nhóm lên thi kể.

- Nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc.

* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện.
+ Câu chuyện muốn nói điều gì?

=>Câu chuyện kể về tình bạn của sóc nâu và sóc đỏ. Hai bạn rất yêu quý nhau, luôn chia sẻ “ngọt bùi” cho nhau nên các bạn sống rất vui vẻ. Cuộc sống sẽ rất tốt đẹp nếu mọi người luôn quan tâm đến nhau.

- Cho cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện.

3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

- Tuyên dương, khen thưởng hs

hăng hái xây dựng bài.
	- HS kể lại truyện theo từng tranh.
- HS nêu lời khuyên của câu chuyện
- Quan sát rồi kể tên các nhân vật : sóc đỏ (sóc lông màu đỏ), sóc nâu (sóc long màu nâu)

- Quan sát rồi đoán hành động của nhân vật : Sau trận mưa to, sóc nâu đi hái quà tặng bạn. Về nhà lại thấy trước cửa có giỏ quả sóc đỏ tặng. Hai bạn lại gặp nhau, ôm nhau thắm thiết.

- Lắng nghe.

-HS trả lời:

+ Hai bạn rất thân nhau đó là sóc nâu và sóc đỏ.

+ Thời tiết mưa rất to, quả thông rụng nhiều. Sáng ra trời tạnh, ông mặt trời tỏa sáng muôn nơi.

+ Sóc nâu nghĩ: Đêm qua mưa to, quả thông chắc rụng nhiều. Nó liền cầm giỏ đi nhặt quả thông. Nó nhặt được đầy một giỏ quả thông.

+ Sóc nâu đến nhà sóc đỏ, để lại một nửa số quả thông và một mẩu giấy ghi lời nhắn: Quả thông rất tươi ngon. Bạn một nửa, mình một nửa.

+ Sóc nâu thấy trước cửa một lãng quả thông và một mẩu giấy của sóc đỏ viết: Quả thông rất tươi ngon, bạn một nửa, mình một nửa.

+ Hai bạn sóc vui vẻ ôm nhau,lăn tròn giống nhau như một cuộn len lớn.
- HS làm việc nhóm đôi lần lượt mỗi người trả lời một lần 2 tranh. Sau đó đổi vai.
- HS trả lời

- HS thực hiện 

Lần 1: Hs tự kể 2 tranh

Lần 2: Kể theo tranh bất kỳ

Lần 3: 1 học sinh kể 6 tranh

- Các nhóm thi kể.

-HS trả lời: Hai bạn sóc rất yêu quý nhau, luôn chia sẻ những gì có được cho nhau.

· HS bình chọn

· HS lắng nghe
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